Nội dung 4:Thực hành đọc hiểu văn bản: 
         SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu:

- Nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm.

- Tư tưởng, tình cảm của nhân dân được thể hiện qua văn bản.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết về đề tài giữ nước.

- Những sự kiện và di tích phản ánh lịch sử đấu tranh giữ nước của ông cha ta được kể trong một tác phẩm truyền thuyết.

- Xác định được ngôi kể trong văn bản. 

- Tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc thể hiện trong tác phẩm.

- biết tôn trọng, yêu thương mọi người xung quanh, trân trọng và bảo vệ môi trường sống, tự hào về truyền thống đánh giặc của dân tộc. 

- Chăm học, chăm làm, vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

- Trách nhiệm hành động có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với đất nước, chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về tryện Sự tích Hồ Gươm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS – Nội dung trọng tâm của bài học mà GV cùng HS xây dựng

I. TÌM HIỂU CHUNG 
·  Đọc, kể

- Thể loại: truyền thuyết (giải thích nguồn gốc lịch sử của một địa danh.) Một số truyền thuyết địa danh như: Sự tích Hồ Tây, sự tích sông Tô Lịch, sự tích núi Vọng Phu…
-. Phương thức biểu đạt: Tự sự.
-. Ngôi kể: Ngôi thứ ba.

- Bố cục: 2 phần

- Phần 1: Từ đầu => “đất nước”. Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần.

- Phần 2: Còn lại - Long Quân đòi lại gươm thần.

Những sự việc chính:
- Giặc Minh xâm lược, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy chống lại nhiều lần bị thua.
- Ở Thanh Hóa, Lê Thận đánh cá được lưỡi gươm lạ, dâng cho Lê Lợi.
- Lê Lợi có chuôi gươm tra vào lưỡi gươm vừa như in. 

- Lê Lợi dùng lưỡi gươm thần, đánh đuổi giặc Minh.

- Lê Lợi làm vua, dạo thuyền ở hồ Tả Vọng, Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm.
II. TÌM HIỂU NỘI DUNG
1. Long quân cho mượn gươm thần

a. Hoàn cảnh cho mượn gươm
- Giặc Minh đô hộ, làm nhiều điều bạo ngược.

- Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng ngày đầu thế lực non yếu, nhiều lần bị thua.

=> Long Quân cho mượn gươm thần để giết giặc.

b. Cách cho mượn gươm: 

* Chi tiết ḱ ảo: 

- Lê Thận 3 lần kéo lưới đều kéo được thanh sắt. 

- Khi Lê Lợi đến nhà Lê Thận th́ thanh sắt tự nhiên sáng rực và có hai chữ “Thuận Thiên”.

- Lê Lợi trốn giặc Minh qua khu rừng nhặt được chuôi gươm. Lê Lợi tra lưỡi gươm vào chuôi gươm vừa như in.

=> Ý nghĩa: Toàn dân đoàn kết quyết tâm đánh giặc. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là chính nghĩa, thuận ý trời, hợp lòng dân.

c. Sức mạnh gươm thần:

- Từ khi có gươm thần, nhuệ khí nghĩa quân tăng, quân Minh bạt vía.

- Gươm thần mở đường cho họ đánh đến lúc không c̣n một bóng giặc trên đất nước.

=> Ư nghĩa: Kết quả của sức mạnh đoàn kết toàn dân, của cuộc kháng chiến chính nghĩa sẽ đem đến thắng lợi.
2:Long Quân đòi lại gươm thần
III. TỔNG KẾT

- Nghệ thuật: Nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo (gươm thần, Rùa Vàng) rất giàu ý nghĩa. Kết cấu chặt chẽ, hấp dẫn 

- Nội dung: Ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân, chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo ở đầu thế kỉ XV.
+ Giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm, đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1:I. TÌM HIỂU CHUNG 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập (GV)

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS: hs  đọc và  kể, tóm tắt truyện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, theo nhóm.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

HS đọc và trình bày.
Bước 4: Kết luận nhận định

Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

II. TÌM HIỂU NỘI DUNG:
1: Long quân cho mượn gươm thần

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi PHT

1. Long Quân cho mượn gươm thần trong hoàn cảnh nào? Cách cho mượn gươm có gì đặc biệt? Em hãy tìm những chi tiết thể hiện rõ hoàn cảnh và cách cho mượn đó rồi nêu ý nghĩa?

2. Tìm những chi tiết thể hiện thanh gươm này là thanh gươm thần kì?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, nhóm suy nghĩ, trả lời.

- HS h́ình thành kĩ năng khai thác văn bản.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 
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Bước 4: Kết luận nhận định

- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

- GV mở rộng: Gươm thần là chi tiết nghệ thuật kì ảo đặc sắc trong truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm”. Cách cho mượn gươm vô cùng đặc biệt thể hiện toàn dân từ miền ngược đến miền xuôi trên dưới một lòng đoàn kết theo minh chủ - người đủ tài đức thì được chọn giao gươm báu, thuận ý trời, hợp lòng dân. Sau khi có gươm thần - đại diện sức mạnh đoàn kết thì nghĩa quân đã thắng lợi trước giặc Minh tàn bạo. 
2:Long Quân đòi lại gươm thần
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi

? Long Quân đòi lại gươm thần trong hoàn cảnh nào? Tại sao lại để Rùa vàng đòi lại? Ý nghĩa của nó?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- HS h́nh thành kĩ năng khai thác văn bản.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 
Bước 4: Kết luận nhận định

- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức. 

GV bình: Chi tiết Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần là chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa. Trong tâm thức dân gian, Rùa là một trong “tứ linh” (long, ly, quy, phượng), đại diện cho tổ tiên, hồn thiêng sông núi (trong truyền thuyết An Dương Vương cũng có chi tiết kì ảo Rùa Vàng với ý nghĩa như vậy). Rùa Vàng còn tượng trưng cho nhân dân chất phác, thật thà, chăm chỉ, cần mẫn. Khi đất nước bị ngoại xâm, họ sẵn sàng đánh đuổi giặc giống như câu hát “dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Nay đất nước đã hòa bình, người dân không muốn gươm đao, chiến tranh, muốn trở về cuộc sống bình yên như câu thơ của Nguyễn Đình Thi “Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”. Đó chính là tinh thần yêu hòa bình ngàn đời nay của nhân dân ta.

III. Tổng kết

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 

? Nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản? 

? Nội dung  ý nghĩa của truyền thuyết này là ǵì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, nhóm 2 HS suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

HS đại diện tŕnh bày cá nhân

Bước 4: Kết luận nhận định
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

GV: Truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm” có nhiều chi tiết kì ảo, giàu ý nghĩa như gươm thần tượng trưng cho tính chất chính nghĩa, tinh thần đoàn kết toàn dân hay chi tiết Rùa Vàng tượng trưng cho khí thiêng sông núi, cho khát vọng của nhân dân. Truyện nằm trong chuỗi những truyền thuyết ca ngợi vị vua Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đây cũng là truyền thuyết địa danh giải thích tên gọi hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm - biểu tượng văn hóa, hòa bình của thủ đô cũng như của nước Việt Nam ta. 

Tích hợp Giáo dục quốc phòng an ninh: các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...).
Nội dung 4:Thực hành đọc hiểu văn bản: 
         SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu:

- Nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm.

- Tư tưởng, tình cảm của nhân dân được thể hiện qua văn bản.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết về đề tài giữ nước.

- Những sự kiện và di tích phản ánh lịch sử đấu tranh giữ nước của ông cha ta được kể trong một tác phẩm truyền thuyết.

- Xác định được ngôi kể trong văn bản. 

- Tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc thể hiện trong tác phẩm.

- biết tôn trọng, yêu thương mọi người xung quanh, trân trọng và bảo vệ môi trường sống, tự hào về truyền thống đánh giặc của dân tộc. 

- Chăm học, chăm làm, vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

- Trách nhiệm hành động có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với đất nước, chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về tryện Sự tích Hồ Gươm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS – Nội dung trọng tâm của bài học mà GV cùng HS xây dựng

I. TÌM HIỂU CHUNG 
·  Đọc, kể

- Thể loại: truyền thuyết (giải thích nguồn gốc lịch sử của một địa danh.) Một số truyền thuyết địa danh như: Sự tích Hồ Tây, sự tích sông Tô Lịch, sự tích núi Vọng Phu…
-. Phương thức biểu đạt: Tự sự.
-. Ngôi kể: Ngôi thứ ba.

- Bố cục: 2 phần

- Phần 1: Từ đầu => “đất nước”. Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần.

- Phần 2: Còn lại - Long Quân đòi lại gươm thần.

Những sự việc chính:
- Giặc Minh xâm lược, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy chống lại nhiều lần bị thua.
- Ở Thanh Hóa, Lê Thận đánh cá được lưỡi gươm lạ, dâng cho Lê Lợi.
- Lê Lợi có chuôi gươm tra vào lưỡi gươm vừa như in. 

- Lê Lợi dùng lưỡi gươm thần, đánh đuổi giặc Minh.

- Lê Lợi làm vua, dạo thuyền ở hồ Tả Vọng, Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm.
II. TÌM HIỂU NỘI DUNG
1. Long quân cho mượn gươm thần

a. Hoàn cảnh cho mượn gươm
- Giặc Minh đô hộ, làm nhiều điều bạo ngược.

- Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng ngày đầu thế lực non yếu, nhiều lần bị thua.

=> Long Quân cho mượn gươm thần để giết giặc.

b. Cách cho mượn gươm: 

* Chi tiết ḱ ảo: 

- Lê Thận 3 lần kéo lưới đều kéo được thanh sắt. 

- Khi Lê Lợi đến nhà Lê Thận th́ thanh sắt tự nhiên sáng rực và có hai chữ “Thuận Thiên”.

- Lê Lợi trốn giặc Minh qua khu rừng nhặt được chuôi gươm. Lê Lợi tra lưỡi gươm vào chuôi gươm vừa như in.

=> Ý nghĩa: Toàn dân đoàn kết quyết tâm đánh giặc. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là chính nghĩa, thuận ý trời, hợp lòng dân.

c. Sức mạnh gươm thần:

- Từ khi có gươm thần, nhuệ khí nghĩa quân tăng, quân Minh bạt vía.

- Gươm thần mở đường cho họ đánh đến lúc không c̣n một bóng giặc trên đất nước.

=> Ư nghĩa: Kết quả của sức mạnh đoàn kết toàn dân, của cuộc kháng chiến chính nghĩa sẽ đem đến thắng lợi.
2:Long Quân đòi lại gươm thần
III. TỔNG KẾT

- Nghệ thuật: Nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo (gươm thần, Rùa Vàng) rất giàu ý nghĩa. Kết cấu chặt chẽ, hấp dẫn 

- Nội dung: Ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân, chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo ở đầu thế kỉ XV.
+ Giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm, đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1:I. TÌM HIỂU CHUNG 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập (GV)

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS: hs  đọc và  kể, tóm tắt truyện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, theo nhóm.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

HS đọc và trình bày.
Bước 4: Kết luận nhận định

Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

II. TÌM HIỂU NỘI DUNG:
1: Long quân cho mượn gươm thần

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi PHT

1. Long Quân cho mượn gươm thần trong hoàn cảnh nào? Cách cho mượn gươm có gì đặc biệt? Em hãy tìm những chi tiết thể hiện rõ hoàn cảnh và cách cho mượn đó rồi nêu ý nghĩa?

2. Tìm những chi tiết thể hiện thanh gươm này là thanh gươm thần kì?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, nhóm suy nghĩ, trả lời.

- HS h́ình thành kĩ năng khai thác văn bản.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 
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Bước 4: Kết luận nhận định

- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

- GV mở rộng: Gươm thần là chi tiết nghệ thuật kì ảo đặc sắc trong truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm”. Cách cho mượn gươm vô cùng đặc biệt thể hiện toàn dân từ miền ngược đến miền xuôi trên dưới một lòng đoàn kết theo minh chủ - người đủ tài đức thì được chọn giao gươm báu, thuận ý trời, hợp lòng dân. Sau khi có gươm thần - đại diện sức mạnh đoàn kết thì nghĩa quân đã thắng lợi trước giặc Minh tàn bạo. 
2:Long Quân đòi lại gươm thần
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi

? Long Quân đòi lại gươm thần trong hoàn cảnh nào? Tại sao lại để Rùa vàng đòi lại? Ý nghĩa của nó?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- HS h́nh thành kĩ năng khai thác văn bản.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 
Bước 4: Kết luận nhận định

- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức. 

GV bình: Chi tiết Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần là chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa. Trong tâm thức dân gian, Rùa là một trong “tứ linh” (long, ly, quy, phượng), đại diện cho tổ tiên, hồn thiêng sông núi (trong truyền thuyết An Dương Vương cũng có chi tiết kì ảo Rùa Vàng với ý nghĩa như vậy). Rùa Vàng còn tượng trưng cho nhân dân chất phác, thật thà, chăm chỉ, cần mẫn. Khi đất nước bị ngoại xâm, họ sẵn sàng đánh đuổi giặc giống như câu hát “dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Nay đất nước đã hòa bình, người dân không muốn gươm đao, chiến tranh, muốn trở về cuộc sống bình yên như câu thơ của Nguyễn Đình Thi “Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”. Đó chính là tinh thần yêu hòa bình ngàn đời nay của nhân dân ta.

III. Tổng kết

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 

? Nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản? 

? Nội dung  ý nghĩa của truyền thuyết này là ǵì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, nhóm 2 HS suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

HS đại diện tŕnh bày cá nhân

Bước 4: Kết luận nhận định
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

GV: Truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm” có nhiều chi tiết kì ảo, giàu ý nghĩa như gươm thần tượng trưng cho tính chất chính nghĩa, tinh thần đoàn kết toàn dân hay chi tiết Rùa Vàng tượng trưng cho khí thiêng sông núi, cho khát vọng của nhân dân. Truyện nằm trong chuỗi những truyền thuyết ca ngợi vị vua Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đây cũng là truyền thuyết địa danh giải thích tên gọi hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm - biểu tượng văn hóa, hòa bình của thủ đô cũng như của nước Việt Nam ta. 

Tích hợp Giáo dục quốc phòng an ninh: các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...).
Nội dung 4:Thực hành đọc hiểu văn bản: 

         SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu:

- Nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm.

- Tư tưởng, tình cảm của nhân dân được thể hiện qua văn bản.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết về đề tài giữ nước.

- Những sự kiện và di tích phản ánh lịch sử đấu tranh giữ nước của ông cha ta được kể trong một tác phẩm truyền thuyết.

- Xác định được ngôi kể trong văn bản. 

- Tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc thể hiện trong tác phẩm.

- biết tôn trọng, yêu thương mọi người xung quanh, trân trọng và bảo vệ môi trường sống, tự hào về truyền thống đánh giặc của dân tộc. 

- Chăm học, chăm làm, vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

- Trách nhiệm hành động có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với đất nước, chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về tryện Sự tích Hồ Gươm

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS – Nội dung trọng tâm của bài học mà GV cùng HS xây dựng

I. TÌM HIỂU CHUNG 

-
 Đọc, kể

- Thể loại: truyền thuyết (giải thích nguồn gốc lịch sử của một địa danh.) Một số truyền thuyết địa danh như: Sự tích Hồ Tây, sự tích sông Tô Lịch, sự tích núi Vọng Phu…

-. Phương thức biểu đạt: Tự sự.

-. Ngôi kể: Ngôi thứ ba.

- Bố cục: 2 phần

- Phần 1: Từ đầu => “đất nước”. Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần.

- Phần 2: Còn lại - Long Quân đòi lại gươm thần.

Những sự việc chính:

- Giặc Minh xâm lược, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy chống lại nhiều lần bị thua.

- Ở Thanh Hóa, Lê Thận đánh cá được lưỡi gươm lạ, dâng cho Lê Lợi.

- Lê Lợi có chuôi gươm tra vào lưỡi gươm vừa như in. 

- Lê Lợi dùng lưỡi gươm thần, đánh đuổi giặc Minh.

- Lê Lợi làm vua, dạo thuyền ở hồ Tả Vọng, Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm.

II. TÌM HIỂU NỘI DUNG

1. Long quân cho mượn gươm thần

a. Hoàn cảnh cho mượn gươm

- Giặc Minh đô hộ, làm nhiều điều bạo ngược.

- Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng ngày đầu thế lực non yếu, nhiều lần bị thua.

=> Long Quân cho mượn gươm thần để giết giặc.

b. Cách cho mượn gươm: 

* Chi tiết ḱ ảo: 

- Lê Thận 3 lần kéo lưới đều kéo được thanh sắt. 

- Khi Lê Lợi đến nhà Lê Thận th́ thanh sắt tự nhiên sáng rực và có hai chữ “Thuận Thiên”.

- Lê Lợi trốn giặc Minh qua khu rừng nhặt được chuôi gươm. Lê Lợi tra lưỡi gươm vào chuôi gươm vừa như in.

=> Ý nghĩa: Toàn dân đoàn kết quyết tâm đánh giặc. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là chính nghĩa, thuận ý trời, hợp lòng dân.

c. Sức mạnh gươm thần:

- Từ khi có gươm thần, nhuệ khí nghĩa quân tăng, quân Minh bạt vía.

- Gươm thần mở đường cho họ đánh đến lúc không c̣n một bóng giặc trên đất nước.

=> Ư nghĩa: Kết quả của sức mạnh đoàn kết toàn dân, của cuộc kháng chiến chính nghĩa sẽ đem đến thắng lợi.

2:Long Quân đòi lại gươm thần

III. TỔNG KẾT

- Nghệ thuật: Nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo (gươm thần, Rùa Vàng) rất giàu ý nghĩa. Kết cấu chặt chẽ, hấp dẫn 

- Nội dung: Ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân, chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo ở đầu thế kỉ XV.

+ Giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm, đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc.

d. Tổ chức thực hiện:

Nhiệm vụ 1:I. TÌM HIỂU CHUNG 

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập (GV)

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS: hs  đọc và  kể, tóm tắt truyện.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, theo nhóm.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

HS đọc và trình bày.

Bước 4: Kết luận nhận định

Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

II. TÌM HIỂU NỘI DUNG:

1: Long quân cho mượn gươm thần

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi PHT

1. Long Quân cho mượn gươm thần trong hoàn cảnh nào? Cách cho mượn gươm có gì đặc biệt? Em hãy tìm những chi tiết thể hiện rõ hoàn cảnh và cách cho mượn đó rồi nêu ý nghĩa?

2. Tìm những chi tiết thể hiện thanh gươm này là thanh gươm thần kì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, nhóm suy nghĩ, trả lời.

- HS h́ình thành kĩ năng khai thác văn bản.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 

Bước 4: Kết luận nhận định

- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

- GV mở rộng: Gươm thần là chi tiết nghệ thuật kì ảo đặc sắc trong truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm”. Cách cho mượn gươm vô cùng đặc biệt thể hiện toàn dân từ miền ngược đến miền xuôi trên dưới một lòng đoàn kết theo minh chủ - người đủ tài đức thì được chọn giao gươm báu, thuận ý trời, hợp lòng dân. Sau khi có gươm thần - đại diện sức mạnh đoàn kết thì nghĩa quân đã thắng lợi trước giặc Minh tàn bạo. 

2:Long Quân đòi lại gươm thần

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi

? Long Quân đòi lại gươm thần trong hoàn cảnh nào? Tại sao lại để Rùa vàng đòi lại? Ý nghĩa của nó?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- HS h́nh thành kĩ năng khai thác văn bản.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 

Bước 4: Kết luận nhận định

- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức. 

GV bình: Chi tiết Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần là chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa. Trong tâm thức dân gian, Rùa là một trong “tứ linh” (long, ly, quy, phượng), đại diện cho tổ tiên, hồn thiêng sông núi (trong truyền thuyết An Dương Vương cũng có chi tiết kì ảo Rùa Vàng với ý nghĩa như vậy). Rùa Vàng còn tượng trưng cho nhân dân chất phác, thật thà, chăm chỉ, cần mẫn. Khi đất nước bị ngoại xâm, họ sẵn sàng đánh đuổi giặc giống như câu hát “dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Nay đất nước đã hòa bình, người dân không muốn gươm đao, chiến tranh, muốn trở về cuộc sống bình yên như câu thơ của Nguyễn Đình Thi “Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”. Đó chính là tinh thần yêu hòa bình ngàn đời nay của nhân dân ta.

III. Tổng kết

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 

? Nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản? 

? Nội dung  ý nghĩa của truyền thuyết này là ǵì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, nhóm 2 HS suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

HS đại diện tŕnh bày cá nhân

Bước 4: Kết luận nhận định

- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

GV: Truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm” có nhiều chi tiết kì ảo, giàu ý nghĩa như gươm thần tượng trưng cho tính chất chính nghĩa, tinh thần đoàn kết toàn dân hay chi tiết Rùa Vàng tượng trưng cho khí thiêng sông núi, cho khát vọng của nhân dân. Truyện nằm trong chuỗi những truyền thuyết ca ngợi vị vua Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đây cũng là truyền thuyết địa danh giải thích tên gọi hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm - biểu tượng văn hóa, hòa bình của thủ đô cũng như của nước Việt Nam ta. 

Tích hợp Giáo dục quốc phòng an ninh: các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...).

